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TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM GDTC&QP Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:  145  /GDTC-QP  

TỜ TRÌNH 

V/v miễn học và học bổ sung các học phần môn GDQP-AN  

Kính gửi:  Ban Giám hiệu; 

 Phòng Đào tạo ĐH&SĐH. 

  

 Thực hiện theo Thông tư số 40/2012/TT- BGDĐT ngày 19/11/2012 của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo ban hành quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục 

quốc phòng an ninh. Nay Trung tâm GDTC&QP kính trình Phòng Đào tạo, Ban Giám hiệu 

danh sách sinh viên được miễn, giảm các học phần đã học và học bổ sung các học phần còn 

thiếu môn Giáo dục quốc phòng an ninh.  

 Cụ thể: 

1.   Sinh viên miễn học môn GDQP-AN: 

 

TT MSSV HỌ VÀ TÊN NG. SINH LỚP LÍ DO GHI CHÚ 

1 2121646473 Lê Đức Hoàng 28/08/1994 K21KMQ2 
Có chứng nhận 

sĩ quan dự bị 

Miễn học theo 

thông tư 40 

2 2126521535 
Đinh Mỹ 

Thanh 
Dung 28/01/1992 K21YDH4 

Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

3 2127261457 
Lê Tống 

Thanh 
Châu 10/12/1994 D21KDN 

Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

4 2127261478 Tống Hữu Hải 28/02/1993 D21KDN1A 
Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

5 2126261472 
Nguyễn Thị 

Kim 
Nhung 12/04/1994 D21KDN1A 

Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

6 2126261435 Trần Thị Hồng Quỳnh 10/03/1993 D21KDN1A 
Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

7 2127261474 Quảng Thanh Sơn 20/08/1991 D21KDN1A 
Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

8 2126261469 Võ Thanh Sương 03/03/1993 D21KDN1A 
Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

9 2126261453 
Nguyễn Phan 

Oanh 
Thảo 22/04/1993 D21KDN1A 

Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

10 2120253825 
Trần Nguyễn 

Dạ 
Thảo 21/12/1992 D21KDN1A 

Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

11 2126261473 
Nguyễn Trần 

Hà 
Thu 16/08/1993 D21KDN1A 

Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

12 2126261488 Lê Thị Việt Trinh 10/07/1994 D21KDN1A 
Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

13 2127261329 Nguyễn Văn Tuyển 06/02/1993 D21KDN1A 
Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 
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14 2126261698 Võ Thị Quỳnh Anh 30/11/1994 D21KDN1B 
Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

15 2127261695 Hồ Ngọc Anh 10/08/1992 D21KDN1B 
Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

16 2126251677 Võ Phương Dung 27/12/1993 D21KDN1B 
Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

17 2126261705 Hoàng Thị  Huế 05/07/1994 D21KDN1B 
Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

18 2126261707 
Nguyễn Thị 

Bích 
Liên 09/07/1993 D21KDN1B 

Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

19 2127261717 Trần Công Nghĩa 26/02/1993 D21KDN1B 
Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

20 2126261720 Trần Thị Ngọc 08/05/1993 D21KDN1B 
Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

21 2126261721 
Nguyễn Lê 

Thảo 
Nguyên 24/03/1993 D21KDN1B 

Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

22 2127261726 Nguyễn Minh Nhật 26/03/1992 D21KDN2B 
Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

23 2126251694 Đào Thị Thương 02/07/1993 D21KDN1B 
Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

24 2126261441 Lê Mai Hằng 30/06/1994 D21KDN2A 
Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

25 2126261458 Hoàng Mỹ Linh 03/08/1993 D21KDN2A 
Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

26 2126261452 Phan Lê Bảo Như 10/08/1991 D21KDN2A 
Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

27 2127261319 Đặng Ngọc Thành 12/04/1988 D21KDN2A 
Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

28 2126261492 Phan Thị Thúy Vân 27/10/1992 D21KDN2A 
Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

29 2126261733 Ngô Thị Thanh Thảo 26/07/1992 D21KDN2B 
Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

30 2126261748 
Nguyễn 

Trương Anh 
Uyên 22/03/1991 D21KDN2B 

Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

31 2126261487 Hoàng Hải  Anh 26/02/1993 D21KDN3A 
Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

32 2126261350 Đào Thạch Cẩm 14/08/1993 D21KDN3A 
Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

33 2126261490 
Phạm Hoàng 

Lệ 
Hằng 01/02/1992 D21KDN3A 

Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

34 2126261425 Phạm Thị Mai Hương 02/05/1993 D21KDN3A 
Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ ĐH 

Miễn học theo 

thông tư 40 

35 2126261351 Võ Thị Hương 01/10/1993 D21KDN3A 
Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ ĐH 

Miễn học theo 

thông tư 40 

36 2126261389 Nguyễn Thị Huyền 30/10/1992 D21KDN3A 
Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ ĐH 

Miễn học theo 

thông tư 40 

37 2126261380 
Nguyễn Thị 

Khánh 
Linh 03/10/1993 D21KDN3A 

Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

38 2126261486 Lê Thị Tuyết  Mai 25/04/1992 D21KDN3A 
Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

39 2126261391 Nguyễn Thị Như 04/06/1992 D21KDN3A 
Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

40 2126261327 
Nguyễn Thị 

Trúc 
Oanh 30/06/1993 D21KDN3A 

Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 
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41 2126261462 
Phạm Thị 

Hồng 
Phước 16/08/1993 D21KDN3A 

Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

42 2126251300 Lê Thị Hoài Phương 13/03/1992 D21KDN3A 
Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

43 2126261390 Hoàng Thị Lệ Quyên 02/12/1992 D21KDN3A 
Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

44 2126261407 Ông Thị Thư Sinh 30/07/1992 D21KDN3A 
Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

45 2126261366 
Trần Nguyễn 

Thanh 
Thảo 29/04/1993 D21KDN3A 

Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

46 2126261424 
Nguyễn Thị 

Thảo 
Trang 12/10/1993 D21KDN3A 

Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

47 2126261426 Nguyễn Khánh Linh 09/10/1994 D21KDN4A 
Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

48 2127261427 Hồ Sỹ Long 15/01/1994 D21KDN4A 
Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

49 2126261475 
Nguyễn Vũ 

Thùy 
Nhi 02/04/1994 D21KDN4A 

Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

50 2126261480 Ngô Thị Thảo 23/03/1990 D21KDN4A 
Có giấy chứng 

nhận 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

51 2126261325 Từ Thị Hoài Thương 02/12/1992 D21KDN4A 
Có giấy chứng 

nhận 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

52 2126251311 
Huỳnh Thị 

Diễm 
Trinh 16/08/1993 D21KDN4A 

Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

53 2126261415 Nguyễn Thị Xinh 04/01/1991 D21KDN4A 
Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

54 2126261732 Ngô Thị Thanh 09/07/1992 D21KDNB 
Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

55 2126261369 Võ Quỳnh Anh 22/07/1993 D21KKTA 
Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

56 2126251290 
Huỳnh Thị 

Ngọc 
Diệp 17/04/1991 D21KKTA 

Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

57 2126251284 
Nguyễn Thị 

Thu 
Hiền 08/05/1993 D21KKTA 

Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ ĐH 

Miễn học theo 

thông tư 40 

58 2126251301 Hồ Thu Hương 16/11/1991 D21KKTA 
Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

59 2126251296 Lê Thị Thanh Hương 25/10/1993 D21KKTA 
Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ ĐH 

Miễn học theo 

thông tư 40 

60 2126251285 
Nguyễn Đặng 

Phương 
Kiều 25/09/1990 D21KKTA 

Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

61 2127251291 Ngô Tiến Thành 06/07/1986 D21KKTA 
Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

62 2126251686 Lê Thị Lợi 04/03/1994 D21KKTB 
Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

63 2126251692 
Nguyễn Đỗ 

Phương 
Thảo 11/08/1991 D21KKTB 

Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

64 2126261737 Hà Thị Viên Thông 31/07/1994 D21KKTB 
Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

65 2127241258 Bùi Minh Nhật 04/03/1993 D21QNH 
Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

66 2126241661 Đỗ Nhi Lê 23/04/1993 D21QNHB 
Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 
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67 2127241269 Nguyễn Đức Cẩn 12/09/1993 D21QNH1A 
Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

68 2127241268 Võ Chí Công 24/02/1993 D21QNHA 
Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

69 2126241274 
Nguyễn Thị 

Mai 
Đào 04/03/1994 D21QNHA 

Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

70 2126231211 
Nguyễn Thị 

Kim 
Hoa 20/07/1992 D21QNHA 

Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ ĐH 

Miễn học theo 

thông tư 40 

71 2126231186 
Trương Công 

Thảo 
Nguyên 03/07/1992 D21QNHA 

Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

72 2127241232 Trần Hữu Phước 22/03/1992 D21QNHA 
Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

73 2120236633 
Đặng Trần 

Kim 
Phượng 22/06/1993 D21QNHA 

Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

74 2127241234 Đỗ Châu Phúc Quân 14/03/1993 D21QNHA 
Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

75 2126241255 
Nguyễn Thị 

Mỹ 
Tâm 13/07/1994 D21QNHA 

Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

76 2126241250 Võ Thị Thu Thảo 18/11/1992 D21QNHA 
Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

77 2126241267 Trần Thanh  Thoa 26/09/1994 D21QNHA 
Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

78 2126241271 Trần Thị Thu Tình 22/09/1994 D21QNHA 
Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

79 2127111003 Trần Anh  Tú 04/05/1994 D21TMTA 
Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

80 2126241272 
Đinh Nguyễn 

Tố 
Uyên 13/12/1994 D21QNHA 

Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

81 2126231188 
Thái Đinh Thị 

Quỳnh 
Anh 10/05/1993 D21QTCA 

Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

82 2126231219 Nguyễn Thùy Dương 17/11/1992 D21QTCA 
Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

83 2126231191 
Nguyễn Vân 

Thanh 
Dương 12/08/1992 D21QTCA 

Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

84 2126231210 
Phan Thị 

Hương 
Lan 20/05/1993 D21QTCA 

Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

85 2126231206 Lê Thị Mỹ Lan 29/03/1994 D21QTCA 
Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

86 2127231218 Huỳnh Chí  Lượng 14/04/1993 D21QTCA 
Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

87 2126231197 
Nguyễn Lương 

Kim 
Ngân 26/02/1991 D21QTCA 

Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

88 2127231228 
Nguyễn Công 

Như 
Nguyện 30/11/1993 D21QTCA 

Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

89 2126231217 Lê Thái Hoài Như 12/12/1993 D21QTCA 
Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

90 2126231203 Trương Thanh Nhung 19/04/1993 D21QTCA 
Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

91 2127231222 Nguyễn Đình Phong 04/04/1994 D21QTCA 
Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

92 2126241261 Đầu Thị Xuân Phượng 30/12/1992 D21QTCA 
Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 
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93 2126231216 
Phan Hoàng 

Thùy 
Trinh 11/08/1993 D21QTCA 

Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

94 2126211143 
Nguyễn Huỳnh 

Thục 
Oanh 15/11/1991 D21QTHA 

Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

95 2126211148 Trần Thị Có 02/01/1992 D21QTHA 
Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

96 2126211158 Phạm Nhật Trang 25/10/1993 D21QTHA 
Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

97 2126211168 
Nguyễn Thị 

Kim 
Huệ 20/01/1994 D21QTHA 

Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

98 2126211167 Hoàng Thị Nguyệt 06/02/1993 D21QTHA 
Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

99 2126211183 
Nguyễn Thị 

Mỹ  
Dung 04/12/1992 D21QTHA 

Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

100 2126211175 
Nguyễn Thị 

Trà 
Linh 06/03/1994 D21QTHA 

Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

101 2126211614 Đinh Thị Lưu Luyến 21/12/1994 D21QTHB 
Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

102 2126211160 Phạm Thị Thảo 27/06/1993 D21QTHA 
Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

103 2127211171 Văn Đức  Tú 16/03/1994 D21QTHA 
Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

104 2126211155 
Nguyễn Thị 

Thảo 
Uyên 11/04/1994 D21QTHA 

Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

105 2126211603 Mai Thị Thu Hiền 06/01/1994 D21QTHB 
Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

106 2126211602 
Phạm Nguyễn 

Hồng 
Hạnh 08/01/1993 D21QTHB 

Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ ĐH 
Miễn học  

107 2126211607 Võ Thị Khánh Hòa 06/06/1994 D21QTHB 
Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

108 2126211601 Lê Thị Thùy Duyên 06/09/1993 D21QTHB 
Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

109 2127211599 Nguyễn Ngọc Đức 20/10/1994 D21QTHB 
Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

110 2126211611 Đặng Thị Loan 05/08/1992 D21QTHB 
Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

111 2127211610 Nguyễn Khánh Linh 10/06/1993 D21QTHB 
Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

112 2127211616 Nguyễn Quang Ngọc 11/12/1993 D21QTHB 
Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

113 2127211609 
Phạm Văn 

Hoàng 
Khuê 01/06/1993 D21QTHB 

Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

114 2127211619 Trần Đình Tài 27/01/1991 D21QTHB 
Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

115 2127211630 Võ Như Tùng 11/12/1994 D21QTHB 
Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

116 2127211620 Lê Minh Thắng 04/08/1994 D21QTHB 
Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

117 2127211621 Phạm Khả Thắng 27/06/1993 D21QTHB 
Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

118 2126211622 Huỳnh Thanh Thảo 10/10/1993 D21QTHB 
Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

119 2126211628 Đỗ Thị Quỳnh  Trang 18/11/1994 D21QTHB 
Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 
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120 2126211632 Nguyễn Nhật Vy 19/08/1993 D21QTHB 
Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

121 2121614373 Mai Đình Khoa 14/01/1993 D21XDD1 
Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

122 2127611587 Nguyễn  Mỹ 06/12/1993 D21XDDB 
Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

123 2127711765 Phan Hữu Tuấn 03/05/1994 D21DLKB 
Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

124 2120524661 Lê Thị Minh Thảo 16/10/1993 D21YDH 
Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

125 2126521835 
Nguyễn Lê 

Tường 
Vy 24/07/1992 D21YDHA-B 

Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ ĐH 
Miễn học  

126 2026522108 Trần Vinh  Quang 23/05/1984 T20TDH2A 
Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ ĐH 
Miễn học  

127 2126521901 
Phạm Thị 

Quỳnh 
Như 17/10/1993 T21YDHB_B 

Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

128 2127211179 Huỳnh Minh Cảnh 13/11/1994 D20QTHA 
Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

129 2127211178 Trương Khắc Mừng 22/03/1994 D20QTHA 
Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

130 2126711757 Lê Thị Mỹ Hạnh 26/06/1992 D21DLK 
Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

131 2126721519 Lê Thị Kiều Oanh 02/10/1993 D21DLLA 
Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

132 2127251675 Vũ Thành Đạt 17/10/1993 D21KKT 
Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

133 2126241656 Ngô Thị Hải Anh 12/09/1994 D21QNH 
Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

134 2127241657 Nguyễn Hữu  Cầu 04/06/1994 D21QNH 
Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

135 2127241659 Trần Minh Hóa 10/01/1992 D21QNH 
Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

136 2126241669 
Nguyễn Lê 

Hoài 
Thương 21/03/1991 D21QNH 

Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

137 2127241670 Đỗ Hữu  Triều 14/06/1993 D21QNH 
Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

138 2126231641 Đinh Thị Thu  Nguyệt 27/04/1992 D21QTC 
Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

139 2126231645 Lại Thị Thu Thảo 18/03/1994 D21QTC 
Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

140 2126231646 
Đinh Thị 

Phương 
Thảo 09/11/1994 D21QTC 

Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

141 2126231644 Phạm Thị Thu Thảo 18/10/1992 D21QTC 
Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

142 2126231647 Võ Thị Anh Thư 02/04/1993 D21QTC 
Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

143 2126231648 Phan Thị Bích Thuận 15/09/1993 D21QTC 
Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

144 2126231651 Nguyễn Hoàng Trọng 17/06/1992 D21QTC 
Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

145 2126231654 Lê Thị Yến Vy 30/01/1993 D21QTC 
Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

146 2126231633 Phan Thị Vân Anh 28/07/1994 D21QTCB 
Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 
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147 2126231635 
Trần Phước 

Uyên 
Giang 01/01/1994 D21QTCB 

Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

148 2127231640 Nguyễn Trọng Nghĩa 19/09/1994 D21QTCB 
Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

149 2126211597 
Huỳnh Thùy 

Hồng 
Ân 18/01/1991 D21QTH 

Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

150 2126211182 Nguyễn Thu Kiều 04/08/1994 D21QTH 
Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

151 2127121042 Nguyễn Hữu Anh 10/04/1994 D21TPM 
Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

152 2127621106 Trần Thế Châu 15/07/1993 D21XDCA 
Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

153 2127611088 Nguyễn Ngọc Trung 20/06/1988 D21XDD 

Có giấy chứng 
nhận hoàn thành 

chương trình 

GDQP-AN hệ 

CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

154 2126521777 
Nguyễn Thị 

Trường 
Giang 03/10/1994 D21YDH 

Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

155 2126521791 
Phạm Bùi 

Thảo 
Ly 25/01/1992 D21YDH 

Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

156 2127521768 Bùi Ngọc Anh 24/01/1988 D21YDHA-B 
Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ ĐH 
Miễn học  

157 2126521799 Trần Thị Nhơn 20/10/1994 D21YDHB 
Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

158 2120534431 Phan Thị Kim Trang 23/08/1996 K21YDK 
Có Chứng chỉ, 

kết quả học tập 

GDQP hệ ĐH 

Miễn học 

159 2121219660 Nguyễn Ngọc Thành 13/07/1994 K21QTH6 
Có Chứng chỉ, 

kết quả học tập 

GDQP hệ ĐH 

Miễn học 

160 2120335357 
Nguyễn Hà 

Anh 
Thư 13/09/1994 K21VBC 

Có Chứng chỉ, 

kết quả học tập 

GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

161 2120529455 
Nguyễn Thị 

Thảo 
Vy 04/08/1996 K21YDH7 

Có Chứng chỉ, 

kết quả học tập 

GDQP hệ ĐH 

Miễn học 

162 2121126392 Trần Cao Trường 19/09/1996 K21TPM2 
Có Chứng chỉ, 

kết quả học tập 

GDQP hệ ĐH 

Miễn học 

163 2121318367 Hồ Mạnh Cường 27/11/1995 K21NAD4 
Có Chứng chỉ, 

kết quả học tập 

GDQP hệ ĐH 

Miễn học 

164 2120524545 Vũ Lê Anh Thư 16/05/1996 K21YDH7 
Có Chứng chỉ, 

kết quả học tập 

GDQP hệ ĐH 

Miễn học 

165 2127511111 
Nguyễn Trương 

Văn Võ Lâm 
Tuấn 09/02/1993 D21YDD 

Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

166 2127611586 
Nguyễn 

Phương 
Linh 12/10/1994 D21XDDB 

Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

167 2127611593 Nguyễn Đặng Trí 17/03/1993 D21XDDB 
Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

168 2127611590 Trần Ngọc Sang 06/11/1994 D21XDDB 
Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

169 2126251680 Trần Thị Nam Hải 31/03/1987 D21KKTB 
Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ ĐH 
Miễn học 

170 2126521804 Huỳnh Thị Phượng 21/05/1994 D21YDHB 
Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 
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171 2126511123 Trần Thị Trường An 10/10/1990 D21YDD 
Có Chứng chỉ 

 GDQP hệ CĐ 

Miễn học theo 

thông tư 40 

172 2121869540 Nguyễn Hoàng Long 25/02/1991 K21VLK4 
 Sĩ quan dự bị, 

bộ đội xuất 

ngũ 

Miễn học 

173 2126521881 Trần Thị Khánh Ly 23/12/1993 T21YDHA 

Có CC hệ CĐ và 

giấy xác nhận 

hoàn thành bổ 
sung chương 

trình GDQP hệ 

đại học 

Miễn học 

  

 Tổng số 173 sinh viên ( một trăm bảy mươi ba sinh viên) 

 

2.  Sinh viên miễn học HP1,2 học bổ sung HP3 môn GDQP-AN: 

TT MSSV HỌ VÀ TÊN NG. SINH LỚP LÍ DO GHI CHÚ 

1 2026522307 Huỳnh Thị  Lang 10/08/1984 T20YDH1A 
Có bảng điểm 

HP1; HP2 
Sv chuyển trường 

2 1921631766 Trần Phước Lâm 19/06/1994 K19KMT 
Có bảng điểm 

HP1; HP2 
Sv chuyển trường 

  

 Tổng số 02 sinh viên ( hai sinh viên) 

 

3.    Sinh viên miễn học HP3 học bổ sung HP1,2 môn GDQP-AN: 

TT MSSV HỌ VÀ TÊN NG. SINH LỚP LÍ DO GHI CHÚ 

1 2121517193 Nguyễn  Mẫn 27/05/1995 K21YDH4 
Bộ đội xuất 

ngũ 
Miễn HP3 học  

bổ sung HP1,2 

2 2121127079 Trần Doãn Anh 20/02/1995 
K21CMU_TPM

5 
Bộ đội xuất 

ngũ 

Miễn HP3 học  

bổ sung HP1,2 

3 2111626655 Phan Phương Duy 20/07/1994 K21KMQ 
Bộ đội xuất 

ngũ 

Miễn HP3 

bổ sung HP1,2 

4 2121868626 Nguyễn Viết Tiến 02/03/1993 K21VLK 
Công an xuất 

ngũ 

Miễn HP3 

bổ sung HP1,2 

6 2121869840 Nguyễn Mạnh Quân 08/11/1993 K21VLK 
Bộ đội xuất 

ngũ 

Miễn HP3 

bổ sung HP1,2 

7 2120114095 Kiều Thị Nữ 20/10/1997 K21TPM 
Khuyết tật bẩm 

sinh 

Miễn HP3 

bổ sung HP1,2 

8 2121114121 
Nguyễn Đăng 

Thiện 
Tâm 25/07/1997 K21CMU_TPM 

Mất sức lao 

động 

Miễn HP3 

bổ sung HP1,2 

9 2121616513 Ngô Văn  Bảo 19/10/1993 K21XDD1 
Bộ đội xuất 

ngũ 

Miễn HP3 

bổ sung HP1,2 

 

Tổng số 09 sinh viên ( chín sinh viên) 

 

4.    Sinh viên miễn học HP3  

TT MSSV HỌ VÀ TÊN NG. SINH LỚP LÍ DO GHI CHÚ 

1 2127211629 Trần Quốc  Tuấn 23/11/1987 D21QTHB 
Bộ đội xuất 

ngũ 
Miễn HP3 

2 2127621105 Huỳnh Đức  Trung 12/03/1989 D21XDCA 
Bộ đội xuất 

ngũ 
Miễn HP3 

Tổng số 02 sinh viên ( hai sinh viên ) 
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5.    Sinh viên miễn học HP2 học bổ sung HP1,3 

TT MSSV HỌ VÀ TÊN NG. SINH LỚP LÍ DO GHI CHÚ 

1 2020522811 Trần Việt  Phú 22/04/1993 K20YDH5 
Có bảng điểm 

hệ Trung cấp 

Miễn HP2, bổ 

sung  HP1,3 

 

Tổng số 01 sinh viên ( một sinh viên ) 

 

6.    Sinh viên miễn học HP1 học bổ sung HP3 

TT MSSV HỌ VÀ TÊN NG. SINH LỚP LÍ DO GHI CHÚ 

1 2126521888 
Trương Thị 

Hồng  
Nga 21/08/1989 T21YDHA 

Có bằng tốt 

nghiệp, bảng 

điểm hệ CĐ  

Miễn HP1, bổ 

sung  HP3 

 

Tổng số 01 sinh viên ( một sinh viên ) 

 Vậy Trung tâm GDTC&QP kính đề nghị Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo ĐH&SĐH, cho 

phép những sinh viên trên được miễn học và học bổ sung các học phần môn GDQP-AN, tạo 

điều kiện cho sinh viên trong thời gian theo học tại Trường. 

                                                                                    Đà Nẵng, ngày      tháng      năm 2016 

BAN GIÁM HIỆU 

 

 

 

 

PGS.TS Lê Đức Toàn 

P. ĐÀO TẠO ĐH&SĐH 

 

 

 

 

TS. Nguyễn Phi Sơn 

GĐ.TRUNG TÂM GDTC&QP 
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